	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thi công công trình cầu (Bridge construction)
Mã số học phần: 7100318
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Trọng Dũng
	1003-02

	2. TS. Vũ Minh Ngạn
3. ThS. Trần Mạnh Hùng
	0303-21
1003-03


2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép); 7100321 (Thiết kế công trình cầu)
4. Mục tiêu của học phần
    Trang bị kiến thức cơ bản về trình tự và nội dung thi công móng cầu, mố trụ cầu, kết cấu nhịp, kết cấu bên trên của các loại cầu; các công nghệ thi công cầu đang được áp dụng hiện nay; tính toán thiết kế ván khuôn, đà giáo phục vụ thi công cầu.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức về công nghệ thi công các công trình cầu hiện nay.
4.1.2. Kiến thức về thi công móng cầu, mố trụ cầu, kết cấu nhịp, kết cấu bên trên của các loại cầu.
4.1.3. Các phương pháp tổ chức thi công công trình cầu.
4.1.4. Thiết kế, tính toán ván khuôn, đà giáo phục vụ thi công cầu.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các khái niệm cơ bản và phân loại trong thi công công trình cầu.
4.2.2. Có khả năng đọc bản vẽ thi công
4.2.3. Có khả năng thiết kế biện pháp thi công các loại cầu
4.2.4. Có khả năng thiết kế các công trình phụ tạm phục vụ thi công
4.2.5.Độc lập suy nghĩ và lựa chọn giải pháp thi công
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học Thiết kế công trình cầu giới thiệu về những biện pháp thông thường khi thi công 1 cầu : định vị mặt bằng, định vị móng, xây dựng mố, lao dầm, đúc dầm (toàn khối) cho cầu BTCT hay những biện pháp lắp ghép cầu thép; tính toán đà giáo, ván khuôn công trình phụ tạm phục vụ công tác thi công,...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	[bookmark: _Hlk438673671]Chương 1
	Các công tác chính trong xây dựng công trình cầu
	2
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]4.1.1
4.1.2
4.1.4

	1.1
	Công tác làm đất
	
	

	1.2
	Công tác nổ mìn
	
	

	1.3
	Công tác bê tông
	
	

	1.4
	Công tác cốt thép
	
	

	1.5
	Công tác ván khuôn
	
	

	1.6
	Công tác đo đạc
	
	

	Chương 2
	Tính toán các công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình cầu
	2
	4.1.1
4.1.2
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53]4.1.4

	2.1
	Vai trò của các công trình phụ trợ trong thi công
	
	

	2.2
	Phân loại các công trình phụ trợ trong thi công
	
	

	2.3
	Nguyên tắc thiết kế các công trình phụ trợ
	
	

	2.4
	Tường ván chống vách hố móng
	
	

	2.5
	Các loại vòng vây ngăn nước
	
	

	2.6
	Đà giáo và trụ tạm
	
	

	2.7 
	Hệ nổi
	
	

	Chương 3
	Thi công móng mố, trụ cầu
	3
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	3.1
	Thi công móng khối trên nền thiên nhiên
	
	

	3.2
	Thi công móng cọc đóng
	
	

	3.3
	Thi công móng cọc khoan nhồi
	
	

	Chương 4
	Thi công thân mố, trụ cầu
	1
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	4.1
	Đặc điểm cấu tạo và yêu cầu đối với thi công mố trụ cầu
	
	

	4.2
	Tổ chức thi công mố cầu
	
	

	4.3
	Tổ chức thi công trụ cầu
	
	

	Chương 5
	Thi công móng giếng chìm và giếng chìm khí ép
	4
	
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	5.1
	Khái niệm chung về giếng chìm và giếng chìm khí ép
	
	

	5.2
	Cấu tạo giềng chìm và giềng chìm khí ép
	
	

	5.3
	Thi công hạ giếng chìm trên cạn
	
	

	5.4
	Thi công hạ giếng chìm trong nước
	
	

	5.5
	Phương pháp kiểm tra và xử lý sự cố khi hạ giếng 
	
	

	5.6
	Thi công hạ giếng chìm khí ép trên cạn
	
	

	5.7
	Thi công hạ giếng chìm khí ép trong nước
	
	

	5.8
	Công tác đổ bê tông dưới nước.
	
	

	Chương 6
	Thi công kết cấu nhịp cầu BTCT
	7
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	6.1
	Chế tạo dầm BTCT thường
	
	

	6.2
	Chế tạo dầm BTCT DƯL kéo trước
	
	

	6.3
	Chế tạo dầm BTCT DƯL kéo sau
	
	

	6.4
	Thi công lắp ghép KCN cầu nhỏ
	
	

	6.5
	Thi công lắp ghép KCN cầu trung (L<40m)
	
	

	6.6
	Đặc điểm và phạm vi áp dụng phương pháp đúc tại chỗ trên đà giáo cố định
	
	

	6.7
	Cấu tạo đà giáo cố định
	
	

	6.8
	Ván khuôn dùng trong đúc tại chỗ trên 
	
	

	6.9
	Tổ chức thi công đúc tại chỗ
	
	

	6.10
	Tính độ vồng và độ tháo hẫng đà giáo
	
	

	6.11
	Biện pháp hạ đà giáo
	
	

	6.12
	Biện pháp thi công đúc tại chỗ KCN cầu vòm
	
	

	Chương 7
	Thi công kết cấu nhịp cầu thép
	7
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	7.1
	Các giai đoạn thi công cầu dầm thép
	
	

	7.2
	Lắp ráp kết cấu nhịp trên bãi
	
	

	7.3
	Thi công lắp đặt dầm thép bằng cần cẩu
	
	

	7.4
	Lao kéo dọc dầm thép trên đường trượt
	
	

	7.5
	Thi công bản bê tông mặt cầu
	
	

	7.6
	Trình tự thi công cầu dàn thép
	
	

	7.7
	Các phương pháp thi công KCN cầu dàn thép
	
	

	7.8
	Lắp ráp dàn thép trên bãi
	
	

	7.9
	Lắp ráp tại chỗ dàn thép trên trụ tạm và đà giáo
	
	

	7.10
	Thi công dàn thép theo phương pháp lắp hẫng
	
	

	7.11
	Thi công dàn thép theo phương pháp lắp bãn hẫng
	
	

	7.12
	Lao dọc dàn thép trên đường trượt
	
	

	Chương 8
	Các công nghệ thi công cầu hiện đại
	4
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

	8.1
	Tổng quan về các công nghệ thi công cầu BTCT DƯL nhịp liên tục
	
	

	8.2
	Công nghệ dầm Super - T
	
	

	8.3
	Cầu vòm thép nhồi bê tông
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Minh họa bằng bản vẽ thiết kế các công trình thực tế
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Trâm, Nguyễn Tiến Oanh, Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa. Thi công móng trụ mố cầu, NXB Bộ Xây dựng, 2012.
[2] Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm. Thi công cầu bê tông cốt thép, Nhà xuất bản Xây dựng, 2013. 
[3] Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm. Thi công cầu thép, Nhà xuất bản Xây dựng, 2013.
[4] Chu Viết Bình, Nguyễn Văn Nhậm, Nguyễn Mạnh, Nguyễn Đại Việt. Giáo trình thi công cầu Tập 1, Đại học Giao thộng vận tải Hà nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Các công tác chính trong xây dựng công trình cầu
1.1.  Công tác làm đất
1.2.  Công tác nổ mìn
1.3.  Công tác bê tông
1.4.  Công tác cốt thép
1.5.  Công tác ván khuôn
1.6.  Công tác đo đạc 
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [4] chương II, IV ; tài liệu [2] chương I.
Yêu cầu: Nắm được nội dung các công tác chính trong xây dựng công trình cầu: làm đất, bê tông, ván khuôn…

	[bookmark: _Hlk438674391]2
	Chương 2: Tính toán các công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình cầu
2.1 Vai trò của các công trình phụ trợ trong thi công
2.2 Phân loại các công trình phụ trợ trong thi công
2.3 Nguyên tắc thiết kế các công trình phụ trợ
2.4 Tường ván chống vách hố móng
2.5 Các loại vòng vây ngăn nước
2.6 Đà giáo và trụ tạm
2.7 Hệ nổi
	4
	-
	
	Sinh viên đọc tài liệu [4] chương  III; tài liệu [1] chương I, II.
Yêu cầu: Nắm được các cấu tạo, vai trò và đặc điểm của các loại công trình phụ trợ trong xây dựng cầu. Biết tính toán thiết kế đà giáo và tường ván chống vách hố móng.

	3
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]Chương 3: Thi công mố, trụ cầu 
3.1 Thi công móng khối trên nền thiên nhiên
3.2 Thi công móng cọc đóng
3.3 Thi công móng cọc khoan nhồi
Chương 4: Thi công thân mố, trụ cầu
4.1 Đặc điểm cấu tạo và yêu cầu đối với thi công mố trụ cầu
4.2 Tổ chức thi công mố cầu
4.3 Tổ chức thi công trụ cầu
	8
	-
	
	Sinh viên đọc tài liệu [4] chương V,VI,VII ; tài liệu [1] .
Yêu cầu: Nắm được trình tự, nội dung và phương án thi công mố trụ cầu

	[bookmark: _Hlk438651603]4+5
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK12]Chương 5: Thi công móng giếng chìm và giếng chìm khí ép
5.1 Khái niệm chung về giếng chìm và giếng chìm khí ép
5.2 Cấu tạo giềng chìm và giềng chìm khí ép
5.3 Thi công hạ giếng chìm trên cạn
5.4 Thi công hạ giếng chìm trong nước
5.5 Phương pháp kiểm tra và xử lý sự cố khi hạ giếng 
5.6 Thi công hạ giếng chìm khí ép trên cạn
5.7Thi công hạ giếng chìm khí ép trong nước
5.8 Công tác đổ bê tông dưới nước.
	8
	-
	
	Sinh viên đọc tài liệu [4] chương VIII; tài liệu [1]  chương VI.
Yêu cầu: Nắm được khái niệm, cấu tạo chung của các loại móng giếng chìm. Nắm được trình tự và phương pháp thi công móng giếng chìm và móng giếng chìm hơi ép


	6
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK146]Chương 6: Thi công kết cấu nhịp cầu BTCT
6.1 Chế tạo dầm BTCT thường
6.2 Chế tạo dầm BTCT DƯL kéo trước
6.3 Chế tạo dầm BTCT DƯL kéo sau
6.4 Thi công lắp ghép KCN cầu nhỏ
6.5 Thi công lắp ghép KCN cầu trung (L<40m)
6.6 Đặc điểm và phạm vi áp dụng phương pháp đúc tại chỗ trên đà giáo cố định
6.7 Cấu tạo đà giáo cố định
6.8 Ván khuôn dùng trong đúc tại chỗ trên 
6.9 Tổ chức thi công đúc tại chỗ
6.10 Tính độ vồng và độ tháo hẫng đà giáo
6.11 Biện pháp hạ đà giáo
6.12 Biện pháp thi công đúc tại chỗ KCN cầu vòm
	14
	-
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2].
Yêu cầu: Nắm được phương pháp chế tạo các loại dầm BTCT và BTCT DUWL. Nắm được trình tự và các phương pháp thi công kết cấu nhịp cầu BTCT giản đơn và cầu vòm BTCT.


	7
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]Chương 7: Thi công kết cấu nhịp cầu thép
7.1 Các giai đoạn thi công cầu dầm thép
7.2 Lắp ráp kết cấu nhịp trên bãi
7.3 Thi công lắp đặt dầm thép bằng cần cẩu
7.4 Lao kéo dọc dầm thép trên đường trượt
7.5 Thi công bản bê tông mặt cầu
7.6 Trình tự thi công cầu dàn thép
7.7 Các phương pháp thi công KCN cầu dàn thép
7.8 Lắp ráp dàn thép trên bãi
7.9 Lắp ráp tại chỗ dàn thép trên trụ tạm và đà giáo
7.10 Thi công dàn thép theo phương pháp lắp hẫng
7.11 Thi công dàn thép theo phương pháp lắp bãn hẫng
7.12 Lao dọc dàn thép trên đường trượt
	14
	-
	
	Sinh viên đọc tài liệu [3]
Yêu cầu: Nắm được trình tự và nội dung các phương pháp thi công kết cấu nhịp cầu dầm và cầu dàn thép


	8
	Chương 8: Các công nghệ thi công cầu hiện đại
8.1 Tổng quan về các công nghệ thi công cầu BTCT DUWL nhịp liên tục
8.2 Công nghệ dầm Super - T
8.3 Cầu vòm thép nhồi bê tông
	8
	-
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2] chương III.
Yêu cầu: Nắm được trình tự và nội dung các phương pháp đúc hẫng, đúc đẩy,…thi công kết cấu nhịp cầu dầm liên tục BTCT DƯL, dầm Super T và vòm thép nhồi bê tông



	[bookmark: _Hlk38957544]
PHÓ TRƯỞNG KHOA


PGS.TS. Đặng Trung Thành
	 Hà nội, ngày     tháng      năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Nguyễn Trọng Dũng
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